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PHẦN I: LUYỆN TỪ VÀ CÂU( 3 điểm)

Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng cho từng câu dưới đây:
Câu 1. (0,5đ): Câu văn "Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại"  thuộc kiểu câu kể nào? 

A. Ai là gì?                                B. Ai làm gì?                               C. Ai thế nào?
Câu 2. (0,5đ): Chủ ngữ trong câu:” Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau tỏa mùi thơm.” là:

A. Hoa lá, quả chín. 
B. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt.

          C. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân.

Câu 3. (0, 5đ): Từ câu trong hai câu văn sau có quan hệ với nhau như thế nào?

            a) Chú ấy câu được nhiều cá quá!
            b) Bầy chim câu sà xuống nhặt những hạt thóc còn sót lại trên sân.
      
A. Từ đồng âm                     B. Từ đồng nghĩa                             C. Từ nhiều nghĩa

Câu 4. (0,5đ): Các dấu phẩy trong câu văn sau: “Quả na mở biết bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, để nhận biết nắng từng chùm lấp lánh treo từ ngọn cây rọi xuống mặt đất.” có tác dụng gì?

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.


B. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu.


C. Ngăn cách các vế trong câu ghép
Câu 5. (0, 5đ): Trong các câu văn sau, câu  nào không phải là câu ghép?     


A. Cái xe đạp này nặng quá, tôi vác không nổi.


B. Tuy trời nắng nhưng chúng em vẫn lao động hăng say.


C. Nha Trang được nhiều người xem là thành phố biển thơ mộng nhất nước ta.

Câu 6. (0,5đ): Ghi quan hệ từ trong câu: “Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.” 


PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (7điểm)
          Học sinh chọn một trong hai đề dưới đây:

          Đề 1. Tuổi thơ của em gắn bó với biết bao cảnh đẹp của quê hương: dòng sông, cánh đồng, con đường, ngôi trường, …Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp mà em thích nhất.

         Đề 2. Em hãy tả lại một người mà em yêu quý.
---------------------------------- Hết-------------------------------------









